
STT MSSV Họ lót Tên Lớp TBHB ĐRL/Ưu tiên Loại HB Số tiền Khoa/ bộ môn

1 14125715 Trần Thị Ngọc Trâm DH14BQNT 8,61 87 Giỏi 3.250.000 Công nghệ thực phẩm

2 14125768 Lê Trần Minh Trí DH14BQNT 8,58 97 Giỏi 3.250.000 Công nghệ thực phẩm

3 14125578 Tạ Thị Anh Mai DH14BQNT 8,29 85 Giỏi 3.250.000 Công nghệ thực phẩm

4 14125582 Nguyễn Thị Ngọc Thương DH14BQNT 8,22 84 Giỏi 3.250.000 Công nghệ thực phẩm

5 14125716 Trương Thị Mỹ Trâm DH14BQNT 8,12 88 Giỏi 3.250.000 Công nghệ thực phẩm

6 14125709 Nguyễn Thị Thuyền DH14BQNT 8,01 86 Giỏi Công nghệ thực phẩm

7 14125711 Cao Thị Huyền Trang DH14BQNT 8 87 Giỏi Công nghệ thực phẩm

8 14125766 Lê Việt Hà DH14BQNT 7,82 87 Khá Công nghệ thực phẩm

9 14125712 Nguyễn Thị Thanh Trang DH14BQNT 7,75 96 Khá Công nghệ thực phẩm

10 14125687 Nguyễn Thị Phương Lộc DH14BQNT 7,75 85 Khá Công nghệ thực phẩm

11 14125691 Trịnh Công Nhật DH14BQNT 7,63 87 Khá Công nghệ thực phẩm

12 14125683 Trần Quốc Hùng DH14BQNT 7,57 88 Khá Công nghệ thực phẩm

13 14125720 Võ Thị Bích Vân DH14BQNT 7,55 86 Khá Công nghệ thực phẩm

14 14125699 Lê Hồng Phước DH14BQNT 7,5 88 Khá Công nghệ thực phẩm

15 14125665 Hàng Quỳnh Anh DH14BQNT 7,46 83 Khá Công nghệ thực phẩm

16 14125713 Huỳnh Đặng Thanh Trâm DH14BQNT 7,42 85 Khá Công nghệ thực phẩm

17 14125723 Nguyễn Huỳnh Như ý DH14BQNT 7,4 85 Khá Công nghệ thực phẩm

18 14125690 Lê Thị Bích Nga DH14BQNT 7,34 92 Khá Công nghệ thực phẩm

19 14125579 Lê Nhã Phong DH14BQNT 7,28 97 Khá Công nghệ thực phẩm

20 14125581 Trần Thị Kim Thoa DH14BQNT 7,25 85 Khá Công nghệ thực phẩm

21 14125707 Nguyễn Tấn Thắng DH14BQNT 7,24 85 Khá Công nghệ thực phẩm

22 14125668 Phạm Thanh Quỳnh Chi DH14BQNT 7,22 84 Khá Công nghệ thực phẩm

23 14125583 Trần An Xuân DH14BQNT 7,18 92 Khá Công nghệ thực phẩm
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24 14125717 Võ Thị Thanh Trâm DH14BQNT 7,18 87 Khá Công nghệ thực phẩm

25 14125767 Huỳnh Thị Hạnh DH14BQNT 7,05 85 Khá Công nghệ thực phẩm

26 14125714 Trần Ngọc Tố Trâm DH14BQNT 7,02 83 Khá Công nghệ thực phẩm

27 15125441 Nguyễn Thị Khuyên DH15BQNT 22 1,5 Khá 2.750.000 Công nghệ thực phẩm

28 15125452 Trần Ngọc Thiện DH15BQNT 21,5 1,5 Khá 2.750.000 Công nghệ thực phẩm

29 14112423 Nguyễn Thị Kim Thoa DH14TYNT 8,41 90 Giỏi 3.250.000 Chăn nuôi - Thú y

30 14112424 Nguyễn Thế Viên DH14TYNT 8,04 73 Khá 2.750.000 Chăn nuôi - Thú y

31 14112584 Nguyễn Hoàng Khánh Linh DH14TYNT 7,82 90 Khá 2.750.000 Chăn nuôi - Thú y

32 14112585 Phạm Thị Linh DH14TYNT 7,58 85 Khá 2.750.000 Chăn nuôi - Thú y

33 14112564 Nguyễn Chánh Hân DH14TYNT 7,49 93 Khá 2.750.000 Chăn nuôi - Thú y

34 14112595 Voòng Thu Ngọc DH14TYNT 7,43 90 Khá 2.750.000 Chăn nuôi - Thú y

35 14112598 Cao Thị Yến Nhì DH14TYNT 7,34 100 Khá Chăn nuôi - Thú y

36 14112565 Trần Thảo Hiền DH14TYNT 7,29 100 Khá Chăn nuôi - Thú y

37 14112629 Ngô Thị Diễm Trinh DH14TYNT 7,26 80 Khá Chăn nuôi - Thú y

38 14112562 Trần Thế Hải DH14TYNT 7,18 90 Khá Chăn nuôi - Thú y

39 14112581 Lê Thị Nhật Linh DH14TYNT 7,15 81 Khá Chăn nuôi - Thú y

40 14112550 Trần Thị Kim Cúc DH14TYNT 7,13 85 Khá Chăn nuôi - Thú y

41 14112553 Phan Đình Danh DH14TYNT 7,1 85 Khá Chăn nuôi - Thú y

42 14112627 Đinh Thị Tố Trinh DH14TYNT 7,08 85 Khá Chăn nuôi - Thú y

43 14112601 Võ Thị Kiều Oanh DH14TYNT 7,02 100 Khá Chăn nuôi - Thú y

44 15112402 Ngô Thị Thanh Diệu DH15TYNT 22,25 1 Khá 2.750.000 Chăn nuôi - Thú y

45 15112267 Hồ Phan Ngọc Hiền DH15TYNT 21,25 0,5 Khá 2.750.000 Chăn nuôi - Thú y

46 13123274 Lê Thị Huyền Hương DH13KENT 9,04 94 Xuất sắc 4.000.000 Kinh tế

47 13120126 Trần Thị Ngọc Tiết DH13KENT 8,79 95 Giỏi 3.250.000 Kinh tế

48 13123292 Hồ Lê Bích Trâm DH13KENT 8,73 90 Giỏi 3.250.000 Kinh tế

49 13123328 Lê Thị Kim Thảo DH13KENT 8,71 90 Giỏi 3.250.000 Kinh tế

50 13123293 Phan Thế Tùng DH13KENT 8,64 100 Giỏi Kinh tế

51 13123280 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh DH13KENT 8,57 90 Giỏi Kinh tế

52 13123290 Nguyễn Thị Quỳnh Trang DH13KENT 8,53 95 Giỏi Kinh tế

53 13123202 Nguyễn Thị Thà DH13KENT 8,42 90 Giỏi Kinh tế



54 13123321 Nguyễn Châu Hồng Hà DH13KENT 8,38 91 Giỏi Kinh tế

55 13123323 Bùi Giang Hương DH13KENT 8,36 90 Giỏi Kinh tế

56 13123330 Nguyễn Thị Trúc Thương DH13KENT 8,11 88 Giỏi Kinh tế

57 13123288 Nguyễn Thị Mỹ Thương DH13KENT 8,06 93 Giỏi Kinh tế

58 13123325 Trần Trúc Mai DH13KENT 8,06 86 Giỏi Kinh tế

59 13123331 Trịnh Thị Thanh Uyên DH13KENT 8,02 90 Giỏi Kinh tế

60 13123326 Hồ Thị ý Nhi DH13KENT 8 88 Giỏi Kinh tế

61 13123279 Lê Thị Kim Qui DH13KENT 7,9 93 Khá Kinh tế

62 13123286 Phan Thị Ngọc Thùy DH13KENT 7,87 95 Khá Kinh tế

63 13123314 Thạch Hương Sen DH13KENT 7,61 85 Khá Kinh tế

64 13123267 Trần Thị Mỹ Dung DH13KENT 7,6 92 Khá Kinh tế

65 13123276 Hồ Thị Yến Nhi DH13KENT 7,56 95 Khá Kinh tế

66 13123295 Hàng Thị Bảy Xuân DH13KENT 7,52 93 Khá Kinh tế

67 13123287 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH13KENT 7,41 93 Khá Kinh tế

68 13123268 Trần Thị Thu Hà DH13KENT 7,19 90 Khá Kinh tế

69 13123285 Lâm Minh Thùy DH13KENT 7,12 90 Khá Kinh tế

70 14122174 Dương Thị Ngọc Huyền DH14QTNT 8,53 90 Giỏi 3.250.000 Kinh tế

71 14122477 Bùi Quốc Luân DH14QTNT 8,36 78 Khá 2.750.000 Kinh tế

72 14122473 Lê Huyền Yến Khoa DH14QTNT 8,14 80 Giỏi 3.250.000 Kinh tế

73 14122456 Hà Thị Cát DH14QTNT 8,09 90 Giỏi 3.250.000 Kinh tế

74 14122486 Lê Thị Thu Thúy DH14QTNT 8,09 75 Khá Kinh tế

75 14122470 Nguyễn Thị Như Huyền DH14QTNT 8,07 76 Khá Kinh tế

76 14122457 Đoàn Thị Cường DH14QTNT 7,98 80 Khá Kinh tế

77 14122475 Huỳnh Thị Lan DH14QTNT 7,93 80 Khá Kinh tế

78 14122481 Trần Thị Tuyết Nhung DH14QTNT 7,91 73 Khá Kinh tế

79 14122467 Võ Thị Hằng DH14QTNT 7,79 80 Khá Kinh tế

80 14122495 Phạm Thị Hồng Vân DH14QTNT 7,55 77 Khá Kinh tế

81 14122482 Lê Đặng Minh Phương DH14QTNT 7,53 81 Khá Kinh tế

82 14122461 Nguyễn Thị ánh Dung DH14QTNT 7,52 80 Khá Kinh tế

83 14122484 Trần Quí Thiên DH14QTNT 7,4 72 Khá Kinh tế



84 14122489 Phùng Thị Minh Thư DH14QTNT 7,28 81 Khá Kinh tế

85 14122479 Nguyễn Thị Bích Ngoan DH14QTNT 7,24 77 Khá Kinh tế

86 14122501 Võ Thị Thanh Thư DH14QTNT 7,23 75 Khá Kinh tế

87 14122493 Nguyễn Huỳnh Diệu Trang DH14QTNT 7,03 74 Khá Kinh tế

88 12149735 Nguyễn Thị ánh Tuyết DH12DLNT 8,25 95 Giỏi 3.250.000 Môi trường & tài nguyên

89 12122321 Nguyễn Thị Như Mai DH12DLNT 8,14 95 Giỏi 3.250.000 Môi trường & tài nguyên

90 12120215 Hồ Hải Long DH12DLNT 7,79 90 Khá Môi trường & tài nguyên

91 12149749 Nguyễn Ngọc Quyên DH12DLNT 7,64 90 Khá Môi trường & tài nguyên

92 12123279 Nguyễn Thị Tuyết Dung DH12DLNT 7,31 95 Khá Môi trường & tài nguyên

93 12149746 Trần Minh Thái DH12DLNT 7,24 90 Khá Môi trường & tài nguyên

94 12123285 Nguyễn Đăng Trọng DH12DLNT 7,06 92 Khá Môi trường & tài nguyên

95 13149934 Nguyễn Thị Kim Oanh DH13QMNT 7,42 81 Khá 2.750.000 Môi trường & tài nguyên

96 13149871 Nguyễn Thị Huyền Trân DH13QMNT 7,34 81 Khá 2.750.000 Môi trường & tài nguyên

97 13149806 Trần Thị Xuân Hạ DH13QMNT 7,3 92 Khá 2.750.000 Môi trường & tài nguyên

98 13149965 Nguyễn Thị Võ Lộc DH13QMNT 7,21 82 Khá 2.750.000 Môi trường & tài nguyên

99 13149967 Lê Diễm My My DH13QMNT 7,07 79 Khá 2.750.000 Môi trường & tài nguyên

100 13149874 Trần Lê Uyên Trinh DH13QMNT 7,04 81 Khá 2.750.000 Môi trường & tài nguyên

101 13149868 Nguyễn Thị Như Trang DH13QMNT 7,01 81 Khá 2.750.000 Môi trường & tài nguyên

102 15149229 Mai Ngọc Anh DH15QMNT 21,5 1,5 Khá 2.750.000 Môi trường & tài nguyên

103 15113271 Trịnh Trần Bảo Phượng DH15NHNT 22,75 0,5 Khá 2.750.000 Nông học

104 14124592 Lương Thanh Thúy DH14QLNT 9,07 93 Xuất sắc 4.000.000 QLĐĐ & bất động sản

105 14124589 Lê Thị Hồng Thỏa DH14QLNT 8,97 83 Giỏi 3.250.000 QLĐĐ & bất động sản

106 14124466 Trần Khánh Nguyên DH14QLNT 8,97 81 Giỏi 3.250.000 QLĐĐ & bất động sản

107 14124595 Đinh Huỳnh Hoa Thư DH14QLNT 8,8 81 Giỏi 3.250.000 QLĐĐ & bất động sản

108 14124583 Bùi Thị Nhật Quyên DH14QLNT 8,67 81 Giỏi 3.250.000 QLĐĐ & bất động sản

109 14124463 Nguyễn Thị Hồng Hàng DH14QLNT 8,63 83 Giỏi QLĐĐ & bất động sản

110 14124590 Đổng Thị Hồng Thơ DH14QLNT 8,63 78 Khá QLĐĐ & bất động sản

111 14124561 Tống Thị Hoàng Hải DH14QLNT 8,53 83 Giỏi QLĐĐ & bất động sản

112 14124465 Phạm Minh Hiếu DH14QLNT 8,47 83 Giỏi QLĐĐ & bất động sản

113 14124604 Phan Thị Thanh Vi DH14QLNT 8,27 80 Giỏi QLĐĐ & bất động sản



114 14124584 Huỳnh Thị Ngọc Quyên DH14QLNT 8,23 83 Giỏi QLĐĐ & bất động sản

115 14124474 Mai Thị Xuân Thu DH14QLNT 8,13 83 Giỏi QLĐĐ & bất động sản

116 14124551 Hồ Công Bình DH14QLNT 7,97 76 Khá QLĐĐ & bất động sản

117 14124550 Lê Thị Bé DH14QLNT 7,87 83 Khá QLĐĐ & bất động sản

118 14124596 Nguyễn Thị Anh Thư DH14QLNT 7,8 83 Khá QLĐĐ & bất động sản

119 14124467 Võ Đình Nhân DH14QLNT 7,77 81 Khá QLĐĐ & bất động sản

120 14124562 Nguyễn Thị Thái Hằng DH14QLNT 7,57 83 Khá QLĐĐ & bất động sản

121 14124462 Phan Thành Đạt DH14QLNT 7,53 81 Khá QLĐĐ & bất động sản

122 14124594 Đoàn Thị Thanh Thúy DH14QLNT 7,5 83 Khá QLĐĐ & bất động sản

123 14124572 Ngô Văn Liêm DH14QLNT 7,47 81 Khá QLĐĐ & bất động sản

124 14124476 Lê Thị Bích Trâm DH14QLNT 7,47 73 Khá QLĐĐ & bất động sản

125 14124582 Đổng Văn Quảng DH14QLNT 7,4 79 Khá QLĐĐ & bất động sản

126 14124552 Phạm Thanh Bình DH14QLNT 7,37 74 Khá QLĐĐ & bất động sản

127 14124565 Đinh Ngọc Hoàng DH14QLNT 7,3 78 Khá QLĐĐ & bất động sản

128 14124580 Nguyễn Xuân Phố DH14QLNT 7,27 83 Khá QLĐĐ & bất động sản

129 14124576 Trần Văn Nghĩa DH14QLNT 7,27 74 Khá QLĐĐ & bất động sản

130 14124475 Ngô Thị Hoài Tin DH14QLNT 7,2 73 Khá QLĐĐ & bất động sản

131 14124563 Ngô Thị Hậu DH14QLNT 7,1 83 Khá QLĐĐ & bất động sản

132 14116486 Nguyễn Thanh Sang DH14NTNT 7,63 98 Khá 2.750.000 Thủy sản

133 14116469 Nguyễn Thị Bích Hòa DH14NTNT 7,56 90 Khá 2.750.000 Thủy sản

134 14116463 Hán Thị Hồng Cẩm DH14NTNT 7,4 99 Khá 2.750.000 Thủy sản

135 14116499 Lê Thị Vân DH14NTNT 7,32 90 Khá 2.750.000 Thủy sản

136 14116462 Lê Ngân Bình DH14NTNT 7,24 86 Khá Thủy sản

137 15116227 Nguyễn Hữu Nhiệm DH15NTNT 21,25 0,5 Khá 2.750.000 Thủy sản

138 15116223 Nguyễn Văn Hảo DH15NTNT 21 1 Khá 2.750.000 Thủy sản
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